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Câu 1. (2,0 điểm)
     Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) x3 – 3x2y

b) x2 + 4x + 4

c) x2 – x – y2 + y


d) x2 – 6x – 7

Câu 2. (1,5 điểm) 
      Cho phân thức: 
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a) Rút gọn phân thức trên.


b) Tính giá trị của phân thức khi x = – 1
Câu 3. (2,0 điểm) 
     Thực hiện phép tính (Tính nhanh, rút gọn biểu thức nếu có thể):


a) 552 – 452

b) (2a2 + 2a + 1) (2a2 - 2a + 1)  - (2a2 + 1)2


c) (6x5 + 15x4 – 30x3) : 3x3
Câu 4. (3,5 điểm) 
     Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AD. Gọi E là điểm đối xứng với D qua trung điểm M của AC.

         a) Tứ giác ADCE là hình gì? Vì sao?

         b) Tứ giác ABDE là hình gì? Vì sao?

         c) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì ADCE là hình vuông?

Câu 5. (1,0 điểm) 
   Cho x là số nguyên. Chứng minh rằng: A = 
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 là bình phương của một số nguyên.
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)

	a,
	x3 – 3x2y = x2 (x – 3y)
	0,50

	
	b,
	x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2 
	0,50

	
	c,
	x2 – x – y2 + y = (x2 – y2) – (x – y)

                        = (x – y)(x + y) – (x – y)

                        = (x – y) (x + y – 1)
	0,50

	
	d,
	x2 – 6x – 7 = x2 + x – 7x –  7

                  = (x2 + x) – (7x +  7)

                  = x(x + 1) – 7(x + 1)

                  = (x + 1)(x – 7)
	0,50

	Câu 2. (1,5 điểm)

	a,
	Rút gọn phân thức: [image: image3.wmf]322
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	1,00

	
	b,
	Thay x = – 1 vào x2 ta được: (– 1)2 = 1
	0,50

	Câu 3. (2,0 điểm)

	a,
	552 – 452 = (55 + 45)(55 – 45)

               = 100.10

               = 1000
	1,00

	
	b,
	(2a2 + 2a + 1) (2a2 - 2a + 1)  - (2a2 + 1)2 

   =  [image: image4.wmf]22222
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	0,50

	
	c,
	(6x5 + 15x4 – 30x3) : 3x3 = 2x2 + 5x – 10
	0,50

	Câu 4. (3,5 điểm)

	a,
	
a) Ta có: E đối xứng với D qua M (gt) 

  [image: image6.wmf]Þ

DM = ME (1)

 M là trung điểm của AC (gt) [image: image7.wmf]Þ

MA = MC (2)

Từ (1) và (2) [image: image8.wmf]Þ

Tứ giác ADCE là hình bình hành (Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường) (3)

    Lại có: AD (BC (gt) [image: image9.wmf]Þ
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Từ (3) và (4) [image: image11.wmf]Þ

ADCE là hình chữ nhật (Hình bình hành có góc vuông)
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	b,
	Tứ giác ADCE là hình chữ nhật nên AE //DC và AE = DC.

Mà BD = DC (vì [image: image12.wmf]D

ABC cân, AD là đường cao nên AD đồng thời là đường trung tuyến)

[image: image13.wmf]Þ

AE // BD và AE = BD

[image: image14.wmf]Þ

ABDE là hình bình hành (tứ giác có 1 cặp cạnh đối song song và bằng nhau)
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	c,
	Hình chữ nhật ADCE là hình vuông [image: image15.wmf]Û

 AD = DC

 [image: image16.wmf]Û

AD = DC = DB =[image: image17.wmf]1
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[image: image19.wmf]D

ABC vuông cân tại A.

Vậy ADCE là hình vuông khi [image: image20.wmf]D

ABC vuông cân tại A.
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	Câu 5. (3,0 điểm)

	
	Ta có A = [image: image21.wmf]432
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              = x4 + 4x3 – 2x2 + 4x2 – 4x + 1

              = x4 + (4x3 – 2x2) + (4x2 – 4x + 1)

              = (x2)2 + 2x2(2x – 1) + (2x – 1)2
              = (x2 + 2x – 1)2
 Vì x [image: image22.wmf]Î

Z nên (x2 + 2x – 1)2 là bình phương của một số nguyên
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	Tổng
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